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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)


APHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
* Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1. Trong nhà trường phổ thông, Lịch sử là môn học
A. Tìm hiểu các cuộc chiến tranh của nhân loại.
B. Ghi lại các sự kiện đã diễn ra theo trình tự thời gian.
C. Tìm hiểu những tấm gương anh hùng trong quá khứ.
D. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người.
Câu 2.  Bia đá thuộc loại tư liệu gì?
A. Tư liệu chữ viết.                                 B. Tư liệu hiện vật.
C. Tư liệu truyền miệng.                         D. Không thuộc các loại tư liệu nói trên.
Câu 3. Công lịch lấy năm chúa Giê-su ra đời là: 
A. Năm đầu công nguyên                  B. Năm thứ hai công nguyên
C. Năm 1 trước công nguyên            D. Năm 10 công nguyên 
Câu 4. Quá trình tiến hoá của loài người bắt đầu từ
A. Người tối cổ.                      B. Vượn.        C. Vượn người          D. Người tinh khôn.
Câu 5. Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là:
A. sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ.
B. sống thành từng bầy riêng lẻ, lang thang trong rừng rậm.
C. sống thành từng gia đình riêng lẻ, gồm vợ, chồng và con cái.
D. sống thành từng bầy, khoảng vài chục người trong các hang động, mái đá.
Câu 6. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ II TCN.                       B. Thiên niên kỉ III TCN.
C. Thiên niên kỉ IV TCN.                     D. Thiên niên kỉ V TCN.
Câu 7. Trong thị tộc, vai trò đàn ông được đề cao. Đó là gia đình:
A. Gia đình hiện đại  			  B. Gia đình mẫu hệ       
C. Gia đình dòng tộc 			  D. Gia đình phụ hệ         
Câu 8. Công cụ lao động bằng kim loại đã giúp con người thời nguyên thủy 
A. Thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở .
B. Sống quây quần gắn bó với nhau 
C.Tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm dư thừa .
D. Chống lại các cuộc xung đột từ bên ngoài
Câu 9:
* Thí sinh trả lời 1 câu. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Sách giáo khoa Lịch sử- Địa lí, Sách kết nối tri thức. bài 5: Xã hội nguyên thủy có viết:
“ Trong quá trình lao động, tìm kiếm thức ăn, đôi bàn tay của người nguyên thủy dần trở nên khéo léo, cơ thể cũng dần biến đổi để trở thành Người hiện đại. Nhờ có lao động, con người đã từng bước tự cải biến, hoàn thiện mình và làm cho đời sống ngày càng phong phú hơn”
a, Lao động, tìm kiếm thức ăn có vai trò quan trọng đến sự chuyển biến từ người nguyên thủy sang người tinh khôn.
b, Trong quá trình lao động, tìm kiếm thức ăn con người đã từng bước cải tiến công cụ lao động để nâng cao năng suất.
c, Nhờ có lao động, tìm kiếm thức ăn mà cuộc sống con người không ổn định, sống nay đây mai đó.
d, Nhờ có lao động, tìm kiếm thức ăn mà đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng cao hơn và phong phú hơn.
B. TỰ LUẬN ( 2,0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm):
a) Năm 2010 thuộc thế kỉ bao nhiêu?  Cách năm 2025 bao nhiêu năm?
b) Theo công lịch lấy năm Chúa Giê- su ra đời là năm nào? Một thiên niên kỉ là bao nhiêu năm?
Câu 2 (1,0 điểm):
Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? Vì sao xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để?
B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5,0 điểm)
I. TRẮC NGHỆM (3,5 điểm): 
Câu 1. Em hãy chọn đáp án đúng nhất: (1,5 điểm)
1. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến
A. 23°27'.                      B. 0°.                         C. 90°.	            D. 66°33'.
 2. Theo qui ước đầu phía trên kinh tuyến là chỉ hướng nào?
A. Bắc      	                B. Đông                   C. Nam         	           D. Tây
3. Muốn biết ý nghĩa các kí hiệu thể hiện trên bản đồ, ta cần xem
      A. tỉ lệ bản đồ.					         B. bảng chú giải bản đồ.
      C. lưới kinh, vĩ tuyến. 			         D. phương hướng bản đồ.
4. Kí hiệu nào sau đây trên bản đồ thuộc nhóm kí hiệu đường?
A. Đất cát.               B. Đường bộ.                 C. Đất phèn.	       D. Cảng biển.
5. Tỉ lệ bản đồ cho biết
A. đặc điểm của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
B. qui mô của các đối tượng, sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ.
C. phương hướng của các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.
D. mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.
6. Tính khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ, ta cần dựa vào
       A. hướng bản đồ.          B. tỉ lệ bản đồ.         C. bảng chú giải.     D. vĩ tuyến gốc.
Câu 2. Hãy cho biết tên các hướng còn trống trên hình sau: (1,0 điểm)Bắc
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Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: (1,0 điểm)
Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ, mang tính tương đối chính xác, của một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học. Nó giúp miêu tả không gian, địa điểm và các thông số liên quan đến khu vực đó bằng một bản vẽ đơn giản, sử dụng các ký hiệu quy ước để biểu thị vị trí và mối quan hệ của các đối tượng trên mặt đất. 
	Lựa chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý A,B,C,D sau đây:
	Nội dung
	Đúng ( Đ)
	Sai ( S)

	A. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái Đất. 
	
	

	B. Bản đồ là hình vẽ phóng to của Trái Đất.
	
	

	C. Bản đồ có tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết càng cao.
	
	

	D. Bản đồ không được ứng dụng trong thực tế.
	
	


II. TỰ LUẬN (1,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): 
Trên bản đồ hành chính Việt Nam có tỉ lệ 1: 6 000 000, khoảng cách từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hải Phòng là 1,5 cm. Hỏi trên thực tế thành phố Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội bao nhiêu km ?
Câu 2. (0,5 điểm):
		Em hãy cho biết có mấy loại kí hiệu bản đồ? Kể tên các loại kí hiệu bản đồ đó.
                                                     …………Hết……………
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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)


APHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
* Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1. Trong nhà trường phổ thông, Lịch sử là môn học
A. Tìm hiểu các cuộc chiến tranh của nhân loại.
B. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người.
C. Ghi lại các sự kiện đã diễn ra theo trình tự thời gian.
D. Tìm hiểu những tấm gương anh hùng trong quá khứ.
Câu 2.  Chữ viết khắc trên bia đá thuộc loại tư liệu gì?
A. Tư liệu chữ viết.                       B. Tư liệu hiện vật.
C. Tư liệu truyền miệng.                 D. Vừa là tư liệu hiện vật và là tư liệu chữ viết.
Câu 3. Quá trình tiến hoá của loài người bắt đầu từ
A. Người tối cổ.         B. Vượn người          C. Vượn.        D. Người tinh khôn.
Câu 4. Công lịch lấy năm chúa Giê-su ra đời là: 
A. Năm đầu công nguyên                  B. Năm thứ hai công nguyên
C. Năm 1 trước công nguyên            D. Năm 10 công nguyên 
Câu 5. Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là:
A. sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ.
B. sống thành từng bầy riêng lẻ, lang thang trong rừng rậm.
C. sống thành từng gia đình riêng lẻ, gồm vợ, chồng và con cái.
D. sống thành từng bầy, khoảng vài chục người trong các hang động, mái đá.
Câu 6. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ II TCN.                       B. Thiên niên kỉ IV TCN.                     
C. Thiên niên kỉ III TCN.                       D. Thiên niên kỉ V TCN.
Câu 7. Công cụ lao động bằng kim loại đã giúp con người thời nguyên thủy 
A. Thu hẹp diện tích canh tác để làm nhà ở .
B. Sống quây quần gắn bó với nhau 
C.Tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm dư thừa .
D. Chống lại các cuộc xung đột từ bên ngoài

Câu 8. Trong thị tộc, vai trò đàn ông được đề cao. Đó là gia đình:
A. Gia đình hiện đại  			  B. Gia đình mẫu hệ       
C. Gia đình dòng tộc 			  D. Gia đình phụ hệ         
Câu 9:
* Thí sinh trả lời 1 câu. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Đúng ghi: Đ, Sai ghi: S.
Sách giáo khoa Lịch sử- Địa lí, Sách kết nối tri thức. bài 5: Xã hội nguyên thủy có viết:
“ Trong quá trình lao động, tìm kiếm thức ăn, đôi bàn tay của người nguyên thủy dần trở nên khéo léo, cơ thể cũng dần biến đổi để trở thành Người hiện đại. Nhờ có lao động, con người đã từng bước tự cải biến, hoàn thiện mình và làm cho đời sống ngày càng phong phú hơn”
a, Lao động, tìm kiếm thức ăn có vai trò quan trọng đến sự chuyển biến từ người nguyên thủy sang người tinh khôn.
b, Nhờ có lao động, tìm kiếm thức ăn mà cuộc sống con người không ổn định, sống nay đây mai đó.
c, Trong quá trình lao động, tìm kiếm thức ăn con người đã từng bước cải tiến công cụ lao động để nâng cao năng suất.
d, Nhờ có lao động, tìm kiếm thức ăn mà đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng cao hơn và phong phú hơn.
B. TỰ LUẬN ( 2,0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm):
 a) Năm 2011 thuộc thế kỉ bao nhiêu?  Cách năm 2025 bao nhiêu năm?
 b)Theo công lịch lấy năm Chúa Giê- su ra đời là năm nào? Một thế kỉ là bao nhiêu năm?
Câu 2 (1,0 điểm):
Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? Vì sao xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ( 5.0 ĐIỂM)
I. TRẮC NGHỆM (3,5 điểm): 
I. 1. Em hãy chọn đáp án đúng nhất: (1,5 điểm)
Câu 1. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến
        A. 90°.  B. 23°27'.  C. 0°.  D. 66°33'.
Câu 2. Theo quy ước, đầu phía trên kinh tuyến là chỉ hướng nào?
        A. Tây  B. Bắc  C. Nam  D. Đông
Câu 3. Muốn biết ý nghĩa các kí hiệu thể hiện trên bản đồ, ta cần xem
        A. phương hướng bản đồ.  B. bảng chú giải bản đồ.  
        C. lưới kinh, vĩ tuyến.        D. tỉ lệ bản đồ.
Câu 4. Kí hiệu nào sau đây trên bản đồ thuộc nhóm kí hiệu đường?
        A. Cảng biển.  B. Đất phèn.  C. Đường bộ.  D. Đất cát.
Câu 5. Tỉ lệ bản đồ cho biết
        A. quy mô của các đối tượng, sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ.
        B. mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.
        C. phương hướng của các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.
        D. đặc điểm của các đối tượng địa lí trên bản đồ.
Câu 6. Tính khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ, ta cần dựa vào
A. bảng chú giải.  B. vĩ tuyến gốc  C. hướng bản đồ.    D. tỉ lệ bản đồ.   

I.2. Hãy cho biết tên các hướng còn trống trên hình sau: (1,0 điểm)Bắc
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I. 3. Đọc đoạn thông tin sau: (1,0 điểm)
Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ, mang tính tương đối chính xác, của một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học. Nó giúp miêu tả không gian, địa điểm và các thông số liên quan đến khu vực đó bằng một bản vẽ đơn giản, sử dụng các ký hiệu quy ước để biểu thị vị trí và mối quan hệ của các đối tượng trên mặt đất. 
	Lựa chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý A, B, C, D sau đây:
	Nội dung
	Đúng ( Đ)
	Sai ( S)

	A. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái Đất. 
	
	

	B. Bản đồ là hình vẽ phóng to của Trái Đất.
	
	

	D. Bản đồ không được ứng dụng trong thực tế.
	
	

	C.Bản đồ có tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết càngcao
	
	


II. TỰ LUẬN (1,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): 
Trên bản đồ hành chính Việt Nam có tỉ lệ 1: 6 000 000, khoảng cách từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hải Phòng là 1,5 cm. Hỏi trên thực tế thành phố Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội bao nhiêu km ?
Câu 2. (0,5 điểm):
		Em hãy cho biết có mấy loại kí hiệu bản đồ? Kể tên các loại kí hiệu bản đồ đó.

……………Hết……………
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	                     9

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	  a
Đúng
	    b
Đúng
	  c
Sai
	  d
Đúng


 II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0điểm)
	a. Năm 2010 thuộc thế kỉ 21. Cách năm 2025 số năm là:
2025-2010= 15. Vậy năm 2010 cách năm 2025 là 15 năm.
b. Theo công lịch lấy năm Chúa Giê- su ra đời là năm Công nguyên.
- Một thiên niên kỉ  là 1000 năm
	0,5

0,5

	2
(1,0điểm)
	* Xã hội nguyên thủy tan ra vì:
- Trong thị tộc, đàn ông có vai trò ngày càng lớn và trở thành chủ gia đình. Con cái lấy họ cha. Đó là gia đình phụ hệ
- Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cải dư thừa, xã hội có sự phân hóa giàu, nghèo.
	

0,25

0,25

	
	* Xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để vì:
Ở phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc,...), quá trình phân hóa nhưng không triệt để do người nguyên thủy ở khu vực này sinh sống ven các con sông lớn, cư dân phải liên kết với nhau trong các cộng đồng vốn là các công xã thị tộc để làm thuỷ lợi và chống ngoại xâm. Tính có kết cộng đồng và nhiều tập tục của xã hội nguyên thuỷ vẫn tiếp tục được bảo lưu...
	

0,5



B. Phân môn Địa lí
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Mỗi đáp đúng được 0,25 điểm
	1 – B
	2 – A
	3 – B
	4 – B
	5 – D
	6 - B


Câu 2. (1,0 điểm): Học sinh điền đúng hướng các số: (2), (4), (6), mỗi số điền đúng được 0,2 điểm, các số còn lại điền đúng được 0,1 điểm mỗi hướng đúng.
(1): Đông Bắc                                                 (5): Tây Nam
(2): Đông                                                         (6): Tây
(3): Đông Nam                                                (7): Tây Bắc
(4): Nam
Câu 3. (1,0 điểm): 
	Đáp án
	Biểu điểm

	A. Đ
B. S
C. Đ
D. S
	Đúng 01 đáp án được 0,1 điểm
Đúng 02 đáp án được 0,25 điểm
Đúng 03 đáp án được 0,5 điểm
Đúng 04 đáp án được 1,0 điểm


II. TỰ LUẬN: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): 
Trên thực tế thành phố Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội là ?
                  1,5 x 6.000.000 = 9.000.000 (cm)
                                                                = 90 km
                                                               Đáp số: 90 km
Câu 2. (0,5 điểm):
	Nội dung cần đạt
	Biểu điểm

	- Có 3 loại kí hiệu bản đồ.
+ Kí hiệu điểm
+ Kí hiệu Đường
+ Kí hiệu diện tích
	0,2
0,1
0,1
0,1



……………Hết……………



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	                     9

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	  a
Đúng
	    b
Sai
	  c
Đúng
	  d
Đúng


 II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0điểm)
	a. Năm 2011 thuộc thế kỉ 21. Cách năm 2025 số năm là:
2025-2011= 14. Vậy năm 2011 cách năm 2025 là 14 năm.
b. Theo công lịch lấy năm Chúa Giê- su ra đời là năm Công nguyên.
- Một thế kỉ  là 100 năm
	0,5

0,5

	2
(1,0điểm)
	* Xã hội nguyên thủy tan ra vì:
- Trong thị tộc, đàn ông có vai trò ngày càng lớn và trở thành chủ gia đình. Con cái lấy họ cha. Đó là gia đình phụ hệ
- Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cải dư thừa, xã hội có sự phân hóa giàu, nghèo.
	

0,25

0,25

	
	* Xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để vì:
Ở phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc,...), quá trình phân hóa nhưng không triệt để do người nguyên thủy ở khu vực này sinh sống ven các con sông lớn, cư dân phải liên kết với nhau trong các cộng đồng vốn là các công xã thị tộc để làm thuỷ lợi và chống ngoại xâm. Tính có kết cộng đồng và nhiều tập tục của xã hội nguyên thuỷ vẫn tiếp tục được bảo lưu...
	

0,5



B. Phân môn Địa lí
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Mỗi đáp đúng được 0,25 điểm
	1 – C
	2 – B
	3 – B
	4 – C
	5 – B
	6 - D


Câu 2. (1,0 điểm): Học sinh điền đúng hướng các số: (2), (4), (6), mỗi số điền đúng được 0,2 điểm, các số còn lại điền đúng được 0,1 điểm mỗi hướng đúng.
(1): Đông Bắc                                                 (5): Tây Nam
(2): Đông                                                         (6): Tây
(3): Đông Nam                                                (7): Tây Bắc
(4): Nam
Câu 3. (1,0 điểm): 
	Đáp án
	Biểu điểm

	A. Đ
B. S
C. S
D. Đ
	Đúng 01 đáp án được 0,1 điểm
Đúng 02 đáp án được 0,25 điểm
Đúng 03 đáp án được 0,5 điểm
Đúng 04 đáp án được 1,0 điểm


II. TỰ LUẬN: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): 
Trên thực tế thành phố Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội là ?
                  1,5 x 6.000.000 = 9.000.000 (cm)
                                                                = 90 km
                                                               Đáp số: 90 km
Câu 2. (0,5 điểm):
	Nội dung cần đạt
	Biểu điểm

	- Có 3 loại kí hiệu bản đồ.
+ Kí hiệu điểm
+ Kí hiệu Đường
+ Kí hiệu diện tích
	0,2
0,1
0,1
0,1



……………Hết……………
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